
Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

STT
 Quy cách 

Tê ốp gang cầu (DN) 
 Hình ảnh 

 Chiều rộng 

bản - L

(mm) 

 Giá  bán 

(Bu lông mạ kẽm )

Giá chưa có VAT 10% 

1  Tê ốp 150x50 mặt bích                     340                           3.310.000 

2  Tê ốp 150x80 mặt bích                     360                           3.880.000 

3  Tê ốp 150x100 mặt bích                     380                           4.740.000 

4  Tê ốp 280x50 mặt bích                     385                           6.420.000 

5  Tê ốp 280x80 mặt bích                    405                           7.630.000 

6 Tê ốp 200x50 mặt bích                    365                           5.790.000 

7  Tê ốp 200x80 mặt bích                     380                           6.630.000 

8  Tê ốp 200x100 mặt bích                     400                           7.470.000 

9  Tê ốp 250x80 mặt bích                     405                           7.810.000 

10  Tê ốp 250x100 mặt bích                    425                           8.310.000 

11  Tê ốp 250x150 mặt bích                     485                         10.090.000 

12  Tê ốp 300x80 mặt bích                     425                           8.680.000 

13  Tê ốp 300x100 mặt bích                     450                           9.260.000 

14  Tê ốp 300x150 mặt bích                     500                         11.270.000 

15  Tê ốp 300x200 mặt bích                     500                         12.730.000 

16  Tê ốp 400x80 mặt bích                     470                         11.390.000 

17  Tê ốp 400x100 mặt bích                     490                         12.230.000 

18  Tê ốp 400x200 mặt bích                     580                         16.440.000 

19  Tê ốp 400x250 mặt bích                     665                         20.140.000 

20  Tê ốp 450x50 mặt bích                     400                         12.770.000 

21  Tê ốp 450x80 mặt bích                     480                         14.620.000 

22  Tê ốp 450x100 mặt bích                    515                         16.210.000 

23  Tê ốp 450x150 mặt bích                     570                         17.790.000 

24 Tê ốp 450x200 mặt bích                    630                         20.640.000 

25 Tê ốp 500x150 mặt bích                    580                         21.620.000 

26 Tê ốp 500x300 mặt bích                    700                         29.460.000 

27 Tê ốp 500x400 mặt bích                    700                         37.880.000 

28 Tê ốp 1000x500 mặt bích                 1.300                       147.430.000 

29 Tê ốp 600x80 mặt bích                    600                         24.800.000 

30 Tê ốp 600x100 mặt bích                    630                         27.240.000 

31 Tê ốp 600x150 mặt bích                    660                         28.790.000 

32 Tê ốp 600x200 mặt bích                    700                         34.960.000 

33 Tê ốp 600x250 mặt bích                    750                         41.130.000 

34 Tê ốp 700x200 mặt bích                    700                         40.700.000 

35 Tê ốp 700x300 mặt bích                    780                         48.240.000 

36 Tê ốp 700x450 mặt bích                    870                         56.420.000 

37 Tê ốp 800x300 mặt bích                    800                         61.730.000 

38 Tê ốp 900x300 mặt bích                    840                         83.270.000 

Tê ốp gang cầu mặt bích ATK:

+Thân được đúc bằng gang cầu, gioăng cao su đệm mặt bích

+Áp lực làm việc : PN 16

+Hàng mới 100%

Áp dụng từ 01/02/2026 cho đến khi có thông báo mới
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BÁO GIÁ  TÊ ỐP GANG CẦU MẶT BÍCH HIỆU ATK


